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Tóm tắt: Hiệp định EVFTA thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả Việt Nam và EU 

trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, góp phần đưa quan hệ giữa hai bên phát 

triển sâu rộng và thực chất hơn. Hiệp định EVFTA thực thi không chỉ tạo động lực cho 

kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập mạnh mẽ mà còn làm gia tăng vai trò, vị thế Việt 

Nam trên trường quốc tế. Bài viết đánh giá tác động của EVFTA đến một số lĩnh vực 

trong phát triển kinh tế ở Việt Nam nhằm mang đến những hàm ý chính sách cho việc 

thực thi những FTA thế hệ mới. 

 

1. Giới thiệu 

Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam hiện là một trong những nước tiếp nhận đầu 

tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất trong khu vực ASEAN, chỉ thấp hơn Singapore. 

Tự do hóa thương mại hàng hóa và dịch vụ cùng với cải thiện đáng kể trong quy định 

về quyền sở hữu trí tuệ (IPR) cũng làm thay đổi cơ cấu thương mại. Trong năm 2018, 

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước lập kỷ 

lục, đạt 480,17 tỷ USD, tăng hơn 52 tỷ USD về mặt số tuyệt đối so với kết quả thực 

hiện của một năm trước đó. 

Kết quả ấn tượng này là nhờ vào quá trình cải cách kinh tế theo hướng kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa cùng với việc hội nhập vào kinh tế toàn cầu. Từ 

năm 1995, Việt Nam tăng cường quan hệ với các đối tác hàng đầu trong hệ thống kinh 

tế thế giới như Cộng đồng Châu Âu, Mỹ. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục thực hiện 

đường lối thương mại, đầu tư và hội nhập chính trị tích cực trong phạm vi ASEAN với 

việc tham gia vào những cam kết mới có tính tham vọng hơn về thương mại hàng hóa, 

dịch vụ và đầu tư. Trong mấy năm gần đây, trong khuôn khổ ASEAN, Việt Nam bắt 

đầu hội nhập kinh tế theo khung khổ ưu đãi đặc biệt với một số đối tác, với việc Việt 

Nam tham gia vào năm hiệp định thương mại tự do (FTA): ASEAN-Trung Quốc, 

ASEAN-Ấn Độ, ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-Nhật Bản và ASEAN-Úc-Niu Di-lân. 
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Gần đây, nhờ có sức hút về kinh tế, Việt Nam đã bắt đầu đàm phàn FTA với một số 

đối tác tiềm năng khác, như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. 

2. Khái quát chung về EVFTA 

Trong những năm gần đây, hình thức FTA (Free Trade Agreement) “thế hệ mới” 

song phương hoặc đa phương ngày càng trở nên phổ biến hơn, với phạm vi hợp tác 

rộng hơn, và dần sẽ có khả năng thay thế cho các thỏa thuận thương mại thế hệ cũ. 

Một số lượng khá lớn các FTA đã được kí kết và thực hiện gần đây thu hút được rất 

nhiều sự chú ý, quan sát và đánh giá các tác động xung quanh các hiệp định này, ví dụ 

như Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP), EVFTA, 

CPTPP,…. Xu hướng tham gia đàm phán và kí kết các FTA “thế hệ mới” đã trở thành 

xu thế tất yếu trong thời điểm hiện nay, khi mà sự hợp tác kinh tế song phương hoặc 

đa phương không còn chỉ dừng ở mức là cắt giảm thuế quan mà còn liên quan đến các 

vấn đề quan trong khác như lao động, bảo vệ môi trường, khai thác đánh bắt có chọn 

lọc, hay thậm chí là xã hội dân sự. Hiện nay theo cách xác định của một số tổ chức 

nghiên cứu trên thế giới, cũng như tại Việt Nam thì chúng ta chỉ mới có 2 FTA “thế hệ 

mới” đã kết thúc việc đàm phán đó là CPTPP và EVFTA, trong đó CPTPP đã chính 

thức có hiệu lực từ 01/2019 (Hiền & Bích, 2016; Ninh, 2019; Wang, 2018). Việc xem 

xét và đánh giá những tác động (có thể xảy ra) của 2 FTA này là vô cùng quan trọng, 

khi mà xu hướng tham gia kí kết các FTA mới sẽ tuân theo các bộ quy tắc do 2 FTA 

này đã tạo ra. 

Trong những FTA ký kết gần đây của mình, EU xóa bỏ thuế quan với hầu hết các 

sản phẩm và tiến hành tự do hóa trên phạm vi rộng đối với thương mại dịch vụ theo 

mọi phương thức cung cấp. Các hiệp định này có các quy định về đầu tư đối với cả 

lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp với các nguyên tắc quan trọng áp dụng với nhiều lĩnh 

vực, như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mua sắm của Chính phủ, cạnh tranh, minh bạch 

hóa và phát triển bền vững (gồm môi trường và các quyền dân sự). Các quy định khác 

cũng có mặt trong các hiệp định này, theo đó các bên đưa ra các cam kết cụ thể đối với 

một số ngành về xóa bỏ các rào cản phi thuế đối với thương mại (ví dụ: trong hiệp 

định với Hàn Quốc có các ngành như ô tô, dược phẩm và điện tử được đưa vào cam 

kết). Thông thường, các bên đối tác của EU cũng cam kết cắt giảm thuế quan theo lộ 

trình dưới 10 năm, có thể có ngoại lệ đối với một số ngành cụ thể. Về các hàng rào kỹ 
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thuật và vệ sinh dịch tễ, đàm phán FTA là cơ hội để thảo luận và giải quyết các vấn đề 

bất cập mà các nhà xuất khẩu Việt Nam gặp phải khi xuất khẩu sang EU. 

Ngoài ra, phía EU cũng lo ngại về thời gian của quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ 

(Intellectual property - IP) đối với nhãn hiệu cũng như chậm trễ trong các thủ tục 

kháng cáo. Trong khi các cơ quan có thẩm quyền ở cấp quốc gia được phía EU đánh 

giá là khá tích cực, thì các điểm yếu vẫn được ghi nhận ở cấp địa phương. Điều này 

đòi hỏi sự cải cách hơn nữa trong các vấn đề liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí 

tuệ (IPR). Trong các báo cáo gần đây, các nhà hoạt động trong lĩnh vực IP của EU cho 

rằng các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn phổ biến trên cả nước, đặc 

biệt là ở các thị trường đường phố và khu vực thương mại. Có một thực tế là các biện 

pháp trừng phạt vẫn chưa đủ tính chất răn đe với những người vi phạm đồng thời Việt 

Nam vẫn còn thiếu các quan chức IP được đào tạo, bao gồm cả trong các đơn vị thuộc 

lực lượng hải quan. Trong Báo cáo thường niên của Ủy ban về thực thi IPR của Hải 

quan EU năm 2016, Việt Nam vẫn là một trong "top 7" quốc gia có hàng hóa vi phạm 

IPR bị giam giữ và tịch thu tại biên giới EU. Có thể nói rằng, hệ thống thực thi của 

Việt Nam vẫn còn rất phức tạp, khiến cho các chủ sở hữu quyền IP gặp khó khăn rất 

nhiều trong việc tự bảo vệ khỏi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

3. Tác động của hiệp định EVFTA 

3.1. Cắt giảm thuế quan và các thủ tục xuất nhập khẩu 

Như với bất kỳ hiệp định thương mại tự do nào, việc dỡ bỏ các hạn chế biên giới 

đóng vai trò trung tâm trong EVFTA. Cụ thể, thỏa thuận giữa EU và Việt Nam có thể 

thấy trước việc loại bỏ thuế quan trung bình khoảng 2,2% ở EU và 5% tại Việt Nam 

trên cơ sở trọng số thương mại. Đối với hầu hết tất cả các thuế nhập khẩu, việc cắt 

giảm này sẽ được thực hiện trong vòng bảy năm tại EU và mười năm tại Việt Nam, kể 

từ khi hiệp định có hiệu lực. Tuy nhiên, một số trường hợp linh hoạt sẽ được xem xét 

dành cho các sản phẩm nhạy cảm. Ví dụ, thuế quan của EU đối với hàng dệt may xuất 

khẩu của Việt Nam sẽ được gỡ bỏ trong vòng từ năm đến bảy năm đối với các mặt 

hàng nhạy cảm và trong ba năm hoặc trực tiếp có hiệu lực đối với hàng hóa ít nhạy 

cảm hơn. Đối với giày dép, thuế quan của EU sẽ được loại bỏ sau bảy năm đối với các 

mặt hàng nhạy cảm và ba năm hoặc khi có hiệu lực đối với các mặt hàng ít nhạy cảm 

hơn. Về phía mình, Việt Nam sẽ cắt giảm thuế đối với hàng xuất khẩu của EU đối với 

hầu hết các mặt hàng máy móc và thiết bị và tất cả hàng dệt may khi có hiệu lực của 
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hiệp định. Ngoài ra, khoảng một nửa sản phẩm dược phẩm xuất khẩu của EU sẽ có thể 

được miễn thuế ngay lập tức khi vào thị trường Việt Nam. 

3.2. Tự do hóa thương mại dịch vụ 

Thỏa thuận bao gồm một số điều khoản nhằm cải thiện điều kiện tiếp cận thị 

trường song phương cho các công ty trong các lĩnh vực dịch vụ. Chúng bao gồm 

những thay đổi về quy định ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ xuyên biên giới (theo 

phương thức 1 trong tiếp cận thị trường trong dịch vụ được quy định trong GATS) và 

hiện diện thương mại xuyên biên giới thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài (phương 

thức 3). 

EU đồng ý cung cấp cho Việt Nam sự đảm bảo rằng mức độ mở cửa hiện tại sẽ 

không thay đổi. Điều này có nghĩa là EU đã đồng ý các ràng buộc trong tiếp cận thị 

trường Việt Nam và các cam kết đối xử quốc gia vượt ra ngoài GATS. Tuy nhiên, do 

các ngành dịch vụ của EU nói chung tương đối rộng mở nên đã không đồng ý thực 

hiện bất kỳ sự giảm bớt nào đối với các "rào cản" còn lại. Mặt khác, đối với Việt Nam, 

hiệp định đã tạo cơ hội tốt cho việc điều chỉnh toàn diện khung pháp lý và quy định 

của nhiều lĩnh vực dịch vụ, trong một số trường hợp bao gồm việc tiếp cận thị trường 

mới và các cam kết đối xử quốc gia vượt ra ngoài GATS.  

3.3. Đầu tư 

Không nghi ngờ gì về việc khu vực sản xuất hàng công nghiệp chế tạo ở Việt 

Nam có khả năng cạnh tranh nhất định. Sự kết hợp lao động giá rẻ với quyền tiếp cận 

thị trường ASEAN+ một cách tự do đang tạo điều kiện cho Việt Nam trở thành trung 

tâm chung chuyển xuất khẩu sang toàn khu vực. Có FTA với EU sẽ không chỉ giúp 

tăng cường thu hút đầu tư của EU vào Việt Nam mà còn đem lại thêm các lợi ích khác 

đối với nền kinh tế Việt Nam. Lợi ích này được thể hiện rõ qua việc Việt Nam có thể 

tận dụng để tăng cường hơn nữa vị thế là cơ sở sản xuất và xuất khẩu (hàng hóa chất 

lượng tốt hơn, giá rẻ hơn từ EU; thị trường lớn hơn với 3,5 tỷ người; tăng chuyển giao 

công nghệ sang Việt Nam), từ đó sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư hơn, có chất lượng 

đầu tư tốt hơn từ cả bên trong và bên ngoài khu vực FTA. 

4. Kết luận 

FTA EU-Việt Nam thể hiện cơ hội thúc đẩy hội nhập chuỗi giá trị EU-Việt Nam 

thông qua gia tăng hoạt động FDI và mở rộng thương mại song phương về hàng hóa 

và dịch vụ trung gian giữa EU và Việt Nam. Đối với EU, điều này sẽ cải thiện khả 
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năng tiếp cận vào một trung tâm lắp ráp đang phát triển trong khu vực ASEAN và 

châu Á. Đối với Việt Nam, nó sẽ thúc đẩy mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với một 

trung tâm công nghiệp lớn và nhà đầu tư lớn ở châu Á, cuối cùng là lợi ích của vị thế 

của nó trong chuỗi giá trị nội khối ASEAN. Các công ty EU dự kiến sẽ dẫn đầu quá 

trình này vì việc thiết lập các hoạt động tại Việt Nam là điều kiện để tích hợp vào 

chuỗi cung ứng của họ. Điều này có thể đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược 

của các doanh nghiệp EU để phục vụ thị trường châu Á rộng lớn hơn. Ngoài ra, các 

công ty từ các quốc gia khác sẽ được nhắc sử dụng các hoạt động sản xuất tại Việt 

Nam như một phương tiện để tạo ra một nền tảng để có quyền tiến vào vào thị trường 

EU với các ưu đãi do FTA đưa ra. Từ đó, các công ty Việt Nam có khả năng tận dụng 

cơ hội để gắn vào các chuỗi giá trị do EU hoặc các công ty nước thứ ba tổ chức. 

Nhìn chung, thỏa thuận này tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có trụ sở tại Việt 

Nam tham gia nhiều hơn vào việc chia sẻ sản xuất trong khu vực, đặc biệt là các lĩnh 

vực thâm dụng lao động. Việc tiếp cận ưu đãi vào thị trường EU sẽ giúp các doanh 

nghiệp này có lợi thế hơn so với các quốc gia khác trong khu vực. Cuối cùng, những 

phát triển liên quan đến chuỗi giá trị chính mà hiệp định EVFTA có thể mang lại sẽ 

được quyết định bởi các quyết định chiến lược của các công ty tại Việt Nam và tại EU 

dựa trên những thay đổi của môi trường kinh doanh. 
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